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1 Đào Khánh Linh 03/10/1995 261300116 Hiệp Hòa - Tân Hải
95 Lê Thánh 

Tôn, xã Tân Hải
Bán mắt kính

15/7/2021 - 

15/9/2021
3.000.000          x

2 Phạm Sĩ Anh Quốc 1980 260872858 Hiệp Lễ - Tân Hải

273 Tô Hiến 

Thành, thôn 

Hiệp Lễ, xã Tân 

Hải

Buôn bán thuốc 

bảo vệ thực vật

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

3
Nguyễn Thị Vân 

Truyền
01/02/1992 261227228 Hiệp Hòa - Tân Hải

296, Lê Thánh 

Tôn, Hiệp Lễ, 

Tân Hải

Dịch vụ café và 

giải khát

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

4 Cao Duy Khánh 1984 261014160 Hiệp Hòa - Tân Hải

266 Lê Thánh 

Tôn, Hiệp Hòa, 

Tân Hải

Làm cửa sắt, 

cửa nhôm

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

5 Phan Thị Bích Thu 03/10/1969 060169002254 Hiệp Hòa - Tân Hải

01 Hà Huy Tập, 

thôn Hiệp Hòa, 

xã Tân Hải

Dịch vụ giết 

mở và mua bán 

thịt heo

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

6
Nguyễn Thị Mai 

Trâm
30/6/1981 260871209 Hiệp Hòa - Tân Hải

104 Lê Thánh 

Tôn, Hiệp Hòa, 

Tân Hải

Thiết bị điện 

nước, sơn nước

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

7 Dương Thị Kim Lan 01/01/1970 260538582 Hiệp Hòa - Tân Hải Chợ Tân Hải Buôn bán thịt
15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

8 Huỳnh Thị Mỹ Hân 13/12/1984 060184002888 Hiệp Lễ - Tân Hải Chợ Tân Hải
Buôn bán giày 

dép

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

9 Trần Thị Thủy 26/3/1979 060179002720 Hiệp Lễ - Tân Hải Chợ Tân Hải Bán vải
15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x
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10 Lâm Thị Xuân Lan 01/01/1973 260835358 Hiệp Hòa - Tân Hải

204 Lê Thánh 

Tôn, Hiệp Hòa, 

xã Tân Hải

Bán giày dép- 

quần áo

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

11
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
03/02/1966 260639393 Hiệp Hòa - Tân Hải

224 Lê Thánh 

Tôn, Hiệp Hòa, 

Tân Hải

Bán vải
15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

12 Lư Công Thiện 1975 060075001995
Hiệp Thuận - Tân 

Hải

Thôn Hiệp 

Thuận
Hàn Tiện

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

13 Trần Thị Sơn 27/8/1984 260168977 Hiệp Hòa - Tân Hải

223 Lê Thánh 

Tôn, thôn Hiệp 

Hòa, Tân Hải

Kinh doanh 

Karaoke

3/5/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

14 Phạm Thị Tuyết Mai 17/12/1972 260624969 Hiệp Hòa - Tân Hải

16 Hải Thượng 

Lãn Ông, Hiệp 

Hòa, Tân Hải

Mua bán hàng 

điện tử

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

15 Nguyễn Thị Vệ 02/02/1991 261224928 Hiệp Hòa - Tân Hải
175 Lê Thánh 

Tôn, Tân Hải
Bán điện thoại

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

16 Trương Minh Tây 01/01/1969 260624094 Hiệp Hòa - Tân Hải Chợ Tân Hải
Mua bán quần 

áo

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

17
Nguyễn Trần Đăng 

Vũ
10/07/1977 Hiệp Hòa - Tân Hải

189 Lê Thánh 

Tôn, Hiệp Hòa

Mua bán và sửa 

chữa đồ điện 

gia dụng

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

18 Nguyễn Viết Thịnh 18/4/1980 060080002149 Hiệp Hòa - Tân Hải
Hiệp Hòa, Tân 

Hải

Dịch vụ sửa 

chữa điện cơ

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

19 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 23/6/1970 260624049 Hiệp Hòa - Tân Hải
39 Mai Thúc 

Loan, Hiệp Hòa

Mua bán phân 

bón 

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

20 Nguyễn Quang Hà 20/8/1987 025207962 Hiệp Hòa - Tân Hải Chợ Tân Hải
Mua bán trang 

sức, xi mạ

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

21 Nguyễn Văn Thành 1965 Hiệp Hòa - Tân Hải
210 Lê Thánh 

Tôn, Hiệp Hòa

Bán đồ gia 

dụng

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

22 Nguyễn Thị Lệ 08/10/1970 Hiệp Hòa - Tân Hải
75 Lê Thánh 

Tông, Hiệp Hòa

Mua bán ngư 

lưới cụ

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x
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23 Huỳnh Thị Gương 25/09/1986 260985946 Hiệp Lễ - Tân Hải
Hiệp Lễ, Tân 

Hải

SX nước uống 

đóng chai và 

bánh kẹo các 

loại

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

24 Đặng Thị Hòa 01/01/1973 260742364 Hiệp Lễ - Tân Hải
Hiệp Lễ, Tân 

Hải

Buôn Bán tập 

hóa

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

25 Nguyễn Trung 20/10/1976 260797904 Hiệp Lễ - Tân Hải
Hiệp Lễ, Tân 

Hải

Sữa chữa điện 

gia dụng

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

26 Phạm Thị Hồng Nhạn 24/11/1980 260862844 Hiệp Lễ - Tân Hải
Hiệp Lễ, Tân 

Hải

Dịch vụ ăn 

uống bình dân

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

27 Lê Kim Long 01/12/1976 260742586 Hiệp Lễ - Tân Hải Chợ Tân hải Rau Củ Quả
15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

28 Trần Thanh Nhàn 20/11/1977
Hiệp Thành - Tân 

Hải

Hiệp Thành - 

Tân Hải

Gia công sắt, 

mua bán sắt tôn

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

29 Bùi Thị Thu 12/11/1970 060170002121
Hiệp Thành - Tân 

Hải

Hiệp Thành - 

Tân Hải
Karaoke

3/5/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

30 Trần Văn Vân 01/01/1964 060064001398
Hiệp Thành - Tân 

Hải

Hiệp Thành - 

Tân Hải

Mua bán bù 

lon, ốc vít, 

đinh, ống nước

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

31 Bùi Văn Hùng 01/01/1986 261014249
Hiệp Thành - Tân 

Hải

Hiệp Thành - 

Tân Hải

Mua bán trang 

trí nội thất

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

32 Nguyễn Văn Phi 01/01/1988 261220174
Hiệp Thành - Tân 

Hải

Hiệp Thành - 

Tân Hải

Mua bán, sữa 

chữa điện thoại

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

33 Trương Minh Bích 23/08/1967 260518417
Hiệp Thành - Tân 

Hải

Hiệp Thành - 

Tân Hải

Thu mua Hải 

sản

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

34 Mai Thị Thu Thảo 12/01/1990 261270726
Hiệp Thành - Tân 

Hải

Hiệp Thành - 

Tân Hải

Cà phê, giải 

khát

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

35 Trân Thanh Tâm 10/10/1958 260697051
Hiệp Thành - Tân 

Hải

Hiệp Thành - 

Tân Hải

SX chế biến 

nước mắn

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

36 Mai Văn Tráng 21/03/1986 261528530
Hiệp Thành - Tân 

Hải

Hiệp Thành - 

Tân Hải

Cà phê, giải 

khát

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

37 Đỗ Văn Thái 07/04/1984 260997889
Hiệp Thành - Tân 

Hải

Hiệp Thành - 

Tân Hải

Bán lẽ đồ ngũ 

kim, điện

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x
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38 Võ Văn Ba 1954 260065191
Hiệp Thành - Tân 

Hải

Hiệp Thành - 

Tân Hải

Hoạt động thể 

thao

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

39 Trần Minh Hòa 19/12/1988 077088005006 Hiệp Hòa - Tân Hải
Hiệp Hòa - Tân 

Hải
Bán giầy, dép

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

40 Đỗ Thị Tuyết Sen 8/4/1993 060193002894 Hiệp Hòa - Tân Hải
Hiệp Hòa - Tân 

Hải

Buôn bán Mỹ 

Phẩm

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

41 Đặng Văn Tạo 10/10/1956 060056000742 Hiệp Hòa - Tân Hải
Hiệp Hòa - Tân 

Hải
Bán VLXD

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

42 Phan Thị Trang 01/01/1983 260915788 Hiệp Hòa - Tân Hải
Hiệp Hòa - Tân 

Hải

Mua bán, sữa 

chữa điện thoại

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

43 Đào Thị Thanh Nhàn 15/8/1996 261452513 Hiệp Hòa - Tân Hải
Hiệp Hòa - Tân 

Hải
Internet

3/5/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

44 Hà Văn Dũng 04/04/1988 215010378 Hiệp Hòa - Tân Hải
Hiệp Hòa - Tân 

Hải

Thực phẩm 

chay

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

45 Trần Thị Thu Hương 08/05/1986 060186002540 Hiệp Hòa - Tân Hải
Hiệp Lễ, Tân 

Hải

Mua bán quần 

áo

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

46 Trần Anh Tuấn 12/12/1974 060074001770 Hiệp Hòa - Tân Hải
Hiệp Hòa - Tân 

Hải
Buôn bán cháo

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

47 Ung Thị Thái 01/07/1965 260469280 Ba Đăng - Tân Hải Chợ Tân Hải Tạp hóa
15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

48 Đỗ  Phước Tường 26/07/1981 260872995 Ba Đăng - Tân Hải Chợ Tân Hải
Tạp hóa, mỹ 

phẩm

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

49
Huỳnh Thị Hồng 

Thắm
1979 260835400 Ba Đăng - Tân Hải

Ba Đăng - Tân 

Hải
Sản xuất chả cá

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

50
Huỳnh Thị Hồng 

Thắm
02/09/1972 260472394 Ba Đăng - Tân Hải

Ba Đăng - Tân 

Hải
Tạp hóa

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x

51 Ngô Văn Phương 01/01/1970 060070002015 Hiệp Hòa - Tân Hải
Hiệp Hòa - Tân 

Hải
Phân Bón

15/7/2021-

15/9/2021
3.000.000          x
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153.000.000    

Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba triệu đồng.

Tổng cộng: 51 hộ

Tổng cộng: Số hộ được hỗ trợ: 51 hộ; số tiền: 153.000.000 đồng.
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